ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 5 CKI
Câu 1: Bước đầu tiên trong hoạt động tạo ra sản phẩm công nghệ là gì?
A. Bảo dưỡng, sửa chữa					B. Thiết kế
C. Vận hành, sử dụng					D. Sản xuất
Câu 2: Em hãy cho biết lợi ích và tác hại của Trạm phát điện gió.
A. Cấp điện cho các thiết bị điện nhưng gây hại cho sức khỏe con người.
B. Cấp điện cho các thiết bị điện và không gây hại cho sức khoẻ con người.
C. Không có lợi ích nên không gây tác hại cho sức khoẻ con người
D. Làm cản trở việc tạo ra điện và gây tác hại cho sức khoẻ con người.
Câu 3. Sản phẩm nào sau đây có vai trò cải thiện môi trường? 
	A. Tivi.
	B. Máy cấy.

	C. Máy hút bụi.
	D. Ti vi, máy cấy, máy hút bụi.


[bookmark: _Hlk185252512]Câu 4: Nêu vai trò của Động cơ hơi nước? 
A.Giúp chạy máy móc
B.Làm mát động cơ, máy móc
C.Động cơ hơi nước là nền tảng tạo ra các loại máy móc.
D.Để đưa nước vào các động cơ.
Câu 5: Nêu vai trò của máy bay? 
A.Giúp con người di chuyển từ một quãng đường rất xa, qua sông, núi và biển trong thời gian ngắn 
B.Giúp con người di chuyển quãng đường gần được nhanh chóng
C. Giúp con người di chuyển như các phương tiện giao thông khác.
Câu 6: Hãy cho biết sáng chế máy thu hình (ti-vi) có tác động như thế nào đối với sự phát triển của công nghệ?
A. Gia tăng về kích thước, giảm về độ dày và chất lượng ngày càng nâng cao.
B. Gia tăng về kích thước
C.Giảm độ dày và chất lượng
D. Chất lượng ngày càng nâng cao
Câu 7: Sáng chế nào có kích thước ngày càng thu nhỏ về kích thước, giảm nhẹ về trọng lượng, phát triển về công nghệ, gia tăng tiện ích?         
A.Ti vi		B. Điện thoại.		C. Máy hút bụi		D.Máy bay
Câu 8: Việc lạm dụng máy tính cầm tay trong học môn toán thể hiện mặt trái nào?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe			     
B. Mất an toàn thông tin
C. Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ		     
D. Ô nhiễm môi trường 
Câu 9: Trong quy tắc giao tiếp khi sử dụng điện thoại, em cần lưu ý điều gì?  
A. Chào hỏi, xưng danh, nêu mục đích gọi	     
B. Không bất ngờ kết thúc cuộc gọi
C. Giọng nói từ tốn, vừa phải			     
D. Cả ba đáp án trên
Câu 10: Thiết kế sản phẩm công nghệ gồm mấy bước chính?
A. 1.		B. 2.		C. 3.			D. 4.
Câu 11:Nêu tác dụng chính của điện thoại   
A.Dùng để liên lạc			B.Dùng để nói		
C.Dùng để nghe			D.Dùng để chơi
Câu 12: Kể tên các bộ phận cơ bản của điện thoại thông minh.
A.Loa, micro, dây sạc, màn hình điển thị
B. Micro, màn hình hiển thị có tích hợp bàn phím, loa.
C.Loa, Micro, cầm tay
D. Dây sạc, loa, bàn phím
Câu 13: Vai trò của thiết kế là gì?
	A. Tạo ra sản phẩm
B. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động

	C. Tạo ra sản phẩm mới, độc đáo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người

	D. Nâng cao hiểu biết của con người


Câu 14: Khi tiến hành cuộc gọi, em cần chú ý điều gì?  
A. Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.			B.Nói thật to như hét.
C. Nói rõ ràng, lịch sự, tốc độ vừa phải.		D. Cả hai đáp án A và C
Câu 15: Khi thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, em cần gọi số điện thoại khẩn cấp nào và cung cấp những thông tin cần thiết gì?
A.113 báo địa chỉ cơ sở xảy ra cháy hoặc sự cố như loại nhà, vị trí tầng bị cháy, chất cháy, tình trạng người bị nạn	
B.114 báo địa chỉ cơ sở xảy ra cháy hoặc sự cố như loại nhà, vị trí tầng bị cháy, chất cháy, tình trạng người bị nạn,…
C. 115 báo địa chỉ cơ sở xảy ra cháy hoặc sự cố như loại nhà, vị trí tầng bị cháy, chất cháy, tình trạng người bị nạn,…
D. 116 báo địa chỉ cơ sở xảy ra cháy hoặc sự cố như loại nhà, vị trí tầng bị cháy, chất cháy, tình trạng người bị nạn,…
Câu 16: Số điện thoại khẩn cấp để cấp cứu y tế là gì?
A.113		B.114		C.115		D.116
Câu 17: Những biểu tượng sau mô tả trạng thái hay chức năng hoạt động gì ở điện thoại?
Chụp ảnh, quay phim


Lưu số điện thoại và thông tin người quen


Soạn và gửi tin nhắn



Tắt nguồn điện thoại


 Câu 18. Điền Đ hoặc S:
	a)Các Ben (1844- 1929) phát minh Động cơ hơi nước được cấp bằng sáng chế năm 1784
	

	b)Giêm Oát phát mình ra Ô tô được cấp bằng sáng chế 1886
	


	c)A – lếch – xan – đơ Gra – ham beo (1847 – 1922): điện thoại được cấp bằng sáng chế năm 1876
	

	d) Tô- mát Ê – đi – xơn ( 1847 – 1931): Bóg đèn sợi đốt được cấp bằng sáng chế năm 1879
	



Câu 19: Lựa chọn các từ trong ngoặc để điền vào chỗ chấm cho đúng: 
(nhu cầu, sản phẩm, thiết kế, sáng tạo)
Muốn tạo ra ………….công nghệ cần phải bắt đầu từ việc ………………..sản phẩm. Thiết kế là quá trình ………………..để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn……………..của con người.
Câu 20: Chọn từ gợi ý trong ngoặc dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù hợp:           
(cấp đông, kéo dài, làm lạnh, bảo quản)
	Tủ lạnh là thiết bị điện phổ biến trong gia đình. Tủ lạnh có chức năng chính là (1)……………… thực phẩm ở nhiệt độ thấp, giúp (2)……………….. thời gian sử dụng.
	Tủ lạnh thường gồm hai khoang: khoang (3)………………và khoang (4)………….. Trong mỗi khoang thường có các ngăn để thuận tiện sắp xếp và bảo quản thực phẩm.

TỰ LUẬN:
Câu 1: Nêu thứ tự các bước những công việc chính của thiết kế sản phẩm:
- Bước 1: Hình thành ý tưởng về sản phẩm.
- Bước 2: Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.
- Bước 3: Làm sản phẩm mẫu.
- Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

Câu 2: Theo em, để trở thành nhà sáng chế, cần có những đức tính gì? 
Chăm chỉ học tập (ham tìm tòi, học hỏi) có óc quan sát, kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo, tò mò khoa học, không ngại thất bại,… 

Câu 3: Em hãy nêu quy tắc giao tiếp khi sử dụng điện thoại.
- Chào hỏi, xưng danh và nêu mục đích của cuộc gọi.
- Thể hiện thái độ thân thiện và lịch sự
- Giọng nói từ tốn vừa phải
- Không bất ngờ kết thúc cuộc gọi.

Câu 4: Tại sao cần phải ghi nhớ số điện thoại của  người thân trong gia đình? 
Hãy kể vài số điện thoại của người thân trong gia đình mà em nhớ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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